
Nhà quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học 

và trên 

đại học 

Cao đẳng

Trung 

cấp, bằng 

nghề 

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN An Dương 186 74 0 3 4 67 0 3 4 67

1 An Dương
Công ty TNHH Công nghệ vật 

liệu mới HMT ( Hải Phòng) 
sản xuất túi khí ô tô 154 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 7,5 Vũ Thị Hải Yến

Phòng Hành chính 

nhân sự 
0913819658

2 An Dương
Công ty tnhh maya creation 

(việt nam)

Sản xuất và gia công điện tử 

tiêu dùng
20 18 0 1 2 15 0 1 2 15 0 25 14 6 0 25 15 7 Vũ Văn Thăng Phòng nhân sự 0903482446

3 An Dương

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ GLOBAL WRAPPER 

VN

Thùng carton 12 6 0 2 2 2 0 2 2 2 20 15 12 10 20 15 12 10 Nguyễn Thị Nhung Hành chính nhân sự 0387955508

II KCN Deep C 2A 10 20 10 1 1 8 10 1 1 8

1 Deep C 2A Công ty TNHH YMP PLUS Linh kiện ô tô 10 20 10 1 1 8 10 1 1 8 20 15 12 10 30 20 15 10
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TP HCNS 0934281386

III KCN Đình Vũ 431 596 18 16 35 527 20 16 45 515

1 Đình Vũ Công ty TNHH cơ khí RK Cơ khí 8 20 0 10 10 0 0 10 10 0 0 10 9 0 0 15 13 0 Tạ Thị Huế
Phòng hành chính 

nhân sự
0974 463 498

2 Đình Vũ Công ty TNHH Daesun Vina
Sản xuất và chiết nạp lon gas 

mini
5 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 từ 9 đến 15 0 0 0 Từ 9 đến 15

Bùi Thị Hà, Nhân viên 

Hành chính nhân sự

Phòng  Hành chính 

nhân sự
0934356546

3 Đình Vũ
CÔNGG TY TNHH TIẾP VẬN 

SITC- ĐÌNH VŨ
KHO BÃI, VẬN TẢI 8 3 0 1 2 0 1 0 2 0 13 12 10 8 15 13 12 10 Đinh Thị Trang Nhân sự tổng hợp 02253260007

4 Đình Vũ
Công ty TNHH IHI 

Infrastructure Asia

Sản xuất khác chưa phân vào 

đâu
10 10 0 0 0 10 0 0 10 0 30 20 15 15 30 25 20 18 Vũ Bích Ngọc Phòng hành chính 0904.060.755

5 Đình Vũ Công ty TNHH Sunny Bridge Sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo 0 36 18 0 3 15 18 0 3 15
từ 110 đến 

120
từ 30 đến 40 từ 12 đến 25 0

từ 110 đến 

120
từ 30 đến 40 từ 12 đến 25 0 Bùi Thị Thúy Ngọc

Phòng Hành chính 

nhân sự
0918911616

6 Đình Vũ

Công ty Công ty TNHH Vật 

Liệu Nam Châm Shin-Etsu 

Việt Nam

Vật liệu nam châm 400 525 0 5 20 500 0 5 20 500 0 0 20 12-18 0 0 0 0 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phòng Nhân sự 0886146556

IV KCN Đồ Sơn 289 190 10 15 15 150 10 15 15 150

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH G.tech 

Technology Việt Nam 

Sản xuất chuột và bàn phím 

máy tính 
289 190 10 15 15 150 10 15 15 150 25 20 19 15 25 20 19 12 Đỗ Xuân Cảnh 

Phòng hành chính 

nhân sự 
0868.800.488

V KCN Nam Đình Vũ 1 22 122 0 5 2 115 0 5 2 115

1 KCN Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH RRC Power 

solutions
Sản xuất bộ sạc 19 51 0 1 0 50 0 1 0 50 từ 40 đến 80 từ 15 đến 30 từ 10 đến 15 từ 10 đến 15 từ 40 đến 80 từ 15 đến 30 từ 10 đến 15 từ 10 đến 15 Lê Thu Phương phòng Nhân sự 0899293495

2 KCN Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH Công nghệ 

robot Grand-pro Việt Nam
linh kiện điện tử, lắp ráp robot 0 64 0 2 2 60 0 2 2 60 thoả thuận thoả thuận thoả thuận thoả thuận từ 20 đến 30 từ 15 đến 20 từ 10 đến 15 từ 10 đến 15 Bùi Thị Phượng Phòng nhân sự 0978183516

3 KCN Nam Đình Vũ 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO
Sản xuất sơn giao thông và 

bao bì màng mỏng
3 7 0 2 0 5 0 2 0 5 0 từ 10 đến 12 từ 8 đến 10 từ 8 đến 10 0 từ 12 đến 15 từ 10 đến 12 từ 10 đến 12 Nguyễn Hương Thảo

Phòng Kế toán tổng 

hợp
0974844155

VI

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

59 99 2 34 63 0 35 31 33 0

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Sảm xuất và lắp ráp linh kiện 

cao su chính xác
18 3 2 1 0 0 2 1 0 0 Từ 23 đến 25 Từ 18 đến 20 Từ 13 đến 15 từ 8.7 đến 10 Từ 23 đến 25 Từ 18 đến 20 Từ 13 đến 15 Từ 9 đến 11 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943777390

2
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Rorze 

Robotech
s 41 96 0 33 63 0 33 30 33 0 Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận 0 0 0 0

Nhóm tuyển dụng - P. 

hành chính
P. hành chính 02253743030

VII KCN Tràng Duệ 175 89 0 6 3 80 8 8 3 70

1 Tràng Duệ LX Pantos Việt Nam kho bãi và dịch vụ logistic 9 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Đỗ Ngọc Anh Nhân sự 0337231840

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH in Baoshen 

Việt Nam

"Sản xuất tem mác, bao bì 

giấy đóng gói, chất kháng 

khuẩn và chất nấm mốc. Sản 

xuất các loại túi, dây treo, 

50 10 0 0 0 10 0 2 0 8 0 0 0 6 đến 7 0 0 0 7 đến 8 Phạm Thị Hoàn
Phòng Hành chính 

nhân sự
09020422116

3 Tràng Duệ
Công ty TNHH Serveone (Việt 

Nam)
Mua bán hàng hoá 6 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 từ 9 đến 12 0 0 0 từ 9 đến 12 Vũ Lê Thanh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0789386384

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 5/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 
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công ty 
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tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 
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dụng, đào tạo 
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Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
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kinh doanh
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 (đơn vị tính: Triệu đồng) 
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4 Tràng Duệ
ông ty TNHH HT SOLAR 

VIỆT NAM 

Sản xuất tấm pin năng lượng 

mặt trời
42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 từ 37 đến 46 từ 18 đến 47 từ 7 đến 19 từ 6 đến 8 từ 44 đến 55 từ 18 đến 47 từ 9 đến 19 từ 7 đến 12 Nguyễn Thị Bé Hành chính nhân sự 0936750359

5 Tràng Duệ Jc Technology 
Gia công linh kiện cho điện 

thoại, ô tô.
8 7 0 0 0 7 0 0 0 7 80 10 8 7 100 20 15 10 Nguyễn Thị Phượng

Phòng hành chính kế 

toán
0982129975

6 Tràng Duệ
Công ty TNHH K&P 

Electronics Việt Nam

Sản xuất bảng mạch camera 

điện thoại
60 60 0 6 0 54 0 6 0 54 15-20 10-15 8-10 5,21 20-30 15-20 10-15 10 Trần Thị Vân Anh Nhân sự 0932171287

VIII KCN Vsip 123 10 0 2 6 2 2 4 4 0

1 Vsip
Công ty TNHH Instanta Việt 

Nam
Sản xuất đóng gói cafe 21 8 0 2 4 2 2 2 4 0 0 từ 10 đến 14 từ 9 đến 10 từ 8 đến 10 0 từ 10 đến 14 từ 10 đến 12 từ 8 đến 11 Bùi Thu Hường Hành chính nhân sự 0912829858

2 Vsip
Công ty TNHH Công nghệ 

Hitron Việt Nam

Sản xuất điện tử viễn thông 

(wifi..)
102 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0

Theo thỏa 

thuận
0 0 0

Theo thỏa 

thuận
0 Nguyễn Thị Duyên Hành chính nhân sự 0793120116

Tổng KCN, KKT 1.295 1.200 40 82 129 949 85 83 107 925


